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 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ ỨNG DỤNG CHATBOT 
TRONG THAM VẤN TÂM LÝ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
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Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu việc ứng dụng chatbot trong tham vấn tâm lý cho học sinh THPT, trong bối cảnh nhu cầu 
hỗ trợ sức khỏe tâm thần ở lứa tuổi này ngày càng tăng. Thông qua phân tích các nghiên cứu trong nước và quốc tế trong 
10 năm qua, bài viết cho thấy sau đại dịch Covid-19, nhiều chatbot đã được phát triển nhằm hỗ trợ thanh thiếu niên và sinh 
viên. Chatbot giúp học sinh dễ chia sẻ cảm xúc, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tâm lý, góp phần giảm lo âu và trầm cảm. 
Tuy nhiên, vẫn tồn tại hạn chế như thiếu tín hiệu phi ngôn ngữ và khó xử lý các tình huống phức tạp.

Từ khóa: Tham vấn tâm lý; ứng dụng chatbot; trí tuệ nhân tạo, sức khoẻ tâm thần, tâm lý học đường, học sinh trung 
học phổ thông

LITERATURE REVIEW ON THE APPLICATION OF CHATBOTS
 IN PSYCHOLOGICAL COUNSELING FOR HIGH SCHOOL STUDENTS

Nguyen Thi Ngoc Huyen, Phi Ngoc Mai, Lê Hoan My, Bui Minh Anh, Tran Thi Quynh Trang
University of Education, VNU Ha Noi

Abstract: This article explores the application of chatbots in psychological counseling for high school students, in the 
context of rising mental health needs among adolescents. By analyzing domestic and international studies over the past 
10 years, the article highlights that, after the COVID-19 pandemic, numerous chatbots have been developed to support 
teenagers and university students. Chatbots enhance accessibility to psychological services, help students express emotions 
more easily without fear of judgment, and contribute to reducing anxiety, depression, and other mental health issues. 
However, limitations remain, such as the lack of nonverbal cues and difficulty handling complex situations.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Xã hội ngày càng phát triển với cuộc cánh mạng 

công nghiệp 4.0 và trí tuệ nhân tạo, việc ứng dụng 
các giải pháp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực 
giáo dục và tư vấn tâm lý ngày càng trở nên cấp 
thiết và phổ biến. Đặc biệt, chatbot một dạng phần 
mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho phép tương 
tác tự động và linh hoạt với người dùng đã được 
nghiên cứu và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, 
trong đó có tham vấn tâm lý. Theo báo cáo của 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 2022), khoảng 10-
20% trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn cầu đang 
phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe tâm thần, 
trong đó học sinh trung học phổ thông là nhóm 
có tỷ lệ cao chịu ảnh hưởng bởi áp lực học tập và 
các biến động tâm lý. Tuy nhiên, các hình thức 
hỗ trợ tâm lý truyền thống thường gặp khó khăn 
trong việc đáp ứng nhu cầu nhanh chóng, liên tục, 
khoảng cách địa lý, lịch trình, bảo mật, chi phí và 
trong trường hợp khẩn cấp (APA, 2020; Koocher 
và Keith-Spiegel, 2008; R. Mojtabai và cộng sự, 
2010). Chính vì vậy, việc tổng quan các công trình 
nghiên cứu liên quan đến ứng dụng chatbot trong 
tham vấn tâm lý cho học sinh trung học phổ thông 

không chỉ giúp làm rõ hiệu quả, ưu điểm mà còn 
nhận diện những hạn chế, thách thức trong quá 
trình triển khai. 

 Trong bài viết này, trên cơ sở của các nghiên 
cứu trong nước và quốc tế về ứng dụng chatbot 
trong tham vấn tâm lý cho học sinh THPT, từ đó 
cung cấp cái nhìn toàn diện về thực trạng, tiềm 
năng và định hướng phát triển của chatbot trong 
lĩnh vực tham vấn tâm lý dành cho học sinh trung 
học phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng 
chăm sóc sức khỏe tâm thần cho thế hệ trẻ.

II.  NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1. Những nghiên cứu về thực trạng sức 

khoẻ tâm thần và nhu cầu tham vấn tâm lý của 
học sinh trung học phổ thông ở Việt Nam 

Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 
2022) cho thấy vào năm 2019, có khoảng 970 triệu 
người trên thế giới mắc các rối loạn tâm lý, trong 
đó lo âu và trầm cảm là phổ biến nhất. Đáng chú ý, 
sau đại dịch COVID-19, số ca mắc trầm cảm tăng 
khoảng 28%. Tại Việt Nam, khoảng 26% học sinh 
THPT có nguy cơ cao về sức khỏe tâm lý, hơn 3 
triệu trẻ em và thanh thiếu niên cần hỗ trợ tâm lý.
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Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mức độ nghiêm 
trọng của tình trạng này: Trần Thị Tú Anh (2012) 
ghi nhận 57% học sinh THCS tại Huế cho rằng 
bạo lực học đường xảy ra thường xuyên; Huỳnh 
Văn Sơn (2016) và Nguyễn Thanh Tâm (2016) 
chỉ ra học sinh THPT gặp khó khăn lớn về học tập 
và định hướng nghề nghiệp, với 18–68% có biểu 
hiện lo âu. Một nghiên cứu khác (Sơn và cộng sự, 
2019) cho thấy mối tương quan chặt chẽ giữa mức 
độ căng thẳng và nhu cầu được tư vấn tâm lý. Tại 
Thanh Hóa, nghiên cứu năm 2022 của Nguyễn 
Danh Lâm cho thấy tỷ lệ stress, lo âu và trầm cảm 
lần lượt là 41,7%, 49% và 43,6%, với 25% học 
sinh từng nghĩ đến tự tử.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu của Trần Văn 
Công, Nguyễn Thị Hoài Phương và Trần Thành 
Nam cho thấy nhu cầu sử dụng ứng dụng tư vấn 
tâm lý trong học sinh THPT là khá cao. Tuy nhiên, 
vẫn còn những lo ngại về chi phí, bảo mật thông 
tin và hiệu quả hỗ trợ. Ứng dụng “Tâm Lý Học 
Đường” nhận được đánh giá tích cực nhờ tính linh 
hoạt, nhưng hiệu quả tác động đến hành vi ứng 
phó với khó khăn tâm lý vẫn chưa rõ rệt.

Nghiên cứu của Công Minh Lê và cộng sự 
(2024) với 672 học sinh THPT tại TP. Thủ Đức 
cũng chỉ ra rằng học sinh, đặc biệt ở khối 11–12, 
đối mặt với áp lực lớn về học tập, định hướng 
nghề nghiệp và biến đổi cảm xúc. Mặc dù nhu cầu 
được hỗ trợ tâm lý cao, nhưng học sinh còn nhiều 
rào cản trong tiếp cận dịch vụ, như thiếu niềm tin 
vào chuyên gia tư vấn, e ngại về bảo mật, văn hoá 
kỳ thị và tâm lý tự vượt qua vấn đề.

Từ các kết quả nghiên cứu trên cho thấy sức 
khỏe tâm thần của học sinh THPT đang là vấn 
đề đáng báo động. Nhu cầu tư vấn tâm lý rất 
lớn, nhưng khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ 
trợ còn hạn chế. Do đó, giải pháp như tham vấn 
tâm lý trực tuyến sẽ mở ra cơ hội giúp học sinh 
nhận được hỗ trợ thường xuyên, vượt qua rào 
cản tâm lý và tiếp cận dịch vụ một cách an toàn, 
hiệu quả hơn.

2.2. Những nghiên cứu về ứng dụng chatbot 
trong tham vấn tâm lý cho học sinh trung học 
phổ thông

Công nghệ 4.0 đang tạo ra những bước tiến 
vượt bậc trong lĩnh vực tham vấn tâm lý, đặc biệt 
thông qua việc phát triển và ứng dụng các chatbot 

tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Chatbot được hiểu 
là hệ thống đối thoại cho phép giao tiếp với con 
người thông qua ngôn ngữ tự nhiên, mô phỏng các 
cuộc trò chuyện với mục tiêu hỗ trợ tâm lý, cung 
cấp thông tin, tư vấn hoặc đơn giản là lắng nghe. 
Đây là giải pháp giúp mở rộng khả năng tiếp cận 
dịch vụ tâm lý, đặc biệt đối với những người trẻ 
còn e ngại hoặc thiếu điều kiện tiếp xúc với các 
hình thức tham vấn truyền thống.

Nhiều nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra tính hiệu quả 
của chatbot trong chăm sóc sức khỏe tâm thần. Ví 
dụ, Woebot – một chatbot dựa trên liệu pháp nhận 
thức hành vi (CBT) – giúp sinh viên giảm triệu 
chứng trầm cảm và lo âu đáng kể (Fitzpatrick, 
Darcy & Vierhile, 2017). Ứng dụng Wysa cũng 
ghi nhận mức độ tương tác cao và cải thiện tâm 
trạng ở người dùng sau một thời gian sử dụng 
(Inkster et al., 2018). Trong khi đó, Replika được 
thiết kế như một người bạn đồng hành, cho phép 
người dùng chia sẻ cảm xúc một cách an toàn, từ 
đó giảm cảm giác cô lập và căng thẳng (Ta, 2020). 
Các chatbot như Emohaa (Trung Quốc) hay ứng 
dụng GPT đồng cảm tại Tây Ban Nha (Mármól-
Romero, 2024) cũng cho thấy tiềm năng lớn trong 
việc hỗ trợ thanh thiếu niên tiếp cận kiến thức về 
rối loạn tâm thần.

Tại Việt Nam, một số nghiên cứu gần đây đã 
bắt đầu khai thác chatbot vào hỗ trợ tâm lý học 
đường. Đáng chú ý là nghiên cứu của nhóm tác 
giả tại Đại học Công nghiệp Hà Nội (2024), đã 
phát triển chatbot sử dụng Machine Learning và 
NLP để hỗ trợ nhận diện sớm các vấn đề tâm lý 
cho sinh viên. Ngoài ra, nghiên cứu của Nguyễn 
Thiện Nhơn và Phạm Văn Hiển (2021) đã tổng 
hợp các ứng dụng rộng rãi của chatbot trong giáo 
dục, tư vấn, chăm sóc sức khỏe và hành chính 
công, cho thấy tiềm năng to lớn của công cụ này 
trong xã hội hiện đại.

Đặc biệt, nghiên cứu của Michal Cerny (2023) 
cho thấy rằng ngay cả những chatbot không tích 
hợp AI cũng có thể đóng vai trò như một “giáo 
viên ảo”, hỗ trợ sinh viên học tập và giảm cảm 
giác cô lập xã hội. Điều này chứng minh rằng tính 
hiệu quả của chatbot không chỉ phụ thuộc vào 
công nghệ AI mà còn nằm ở cách thiết kế, triển 
khai và nội dung của hệ thống.

Từ tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài 
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nước, có thể khẳng định rằng chatbot tích hợp AI 
đang trở thành một giải pháp hữu hiệu trong việc 
chăm sóc sức khỏe tâm thần, đặc biệt cho nhóm 
người trẻ. Chatbot không chỉ phá bỏ rào cản tâm 
lý khi tiếp cận dịch vụ tham vấn mà còn mang lại 
sự hỗ trợ liên tục, linh hoạt và cá nhân hóa – điều 
mà các hình thức truyền thống đôi khi chưa thể 
đáp ứng đầy đủ. Tuy nhiên, để phát huy tối đa 
tiềm năng này, cần chú trọng đến chất lượng nội 
dung, bảo mật thông tin cá nhân và khả năng xử 
lý tình huống phức tạp trong các tương tác thực tế.

2.3. Những nghiên cứu về đánh giá hiệu quả 
của ứng dụng chatbot trong tham vấn tâm lý 
cho học sinh trung học phổ thông

Các nghiên cứu trong và ngoài nước gần đây 
đã chứng minh hiệu quả của ứng dụng chatbot tích 
hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc hỗ trợ tâm lý, 
đặc biệt đối với học sinh, sinh viên và thanh thiếu 
niên. Trong nghiên cứu của Fitzpatrick, Darcy và 
Vierhile (2017), nhóm sinh viên sử dụng chatbot 
Woebot – được thiết kế theo nguyên tắc liệu pháp 
hành vi nhận thức (CBT) – đã ghi nhận sự cải thiện 
đáng kể các triệu chứng trầm cảm và cảm xúc tích 
cực so với nhóm kiểm soát. Mặc dù không có sự 
khác biệt rõ rệt về lo âu, kết quả vẫn cho thấy kích 
thước hiệu ứng trung bình và có ý nghĩa thống kê. 
Đặc biệt, người dùng thể hiện mối liên kết cảm 
xúc với chatbot, xem nó như một người bạn đồng 
hành, cho thấy tiềm năng thiết lập mối quan hệ trị 
liệu với một thực thể phi con người.

Tại Trung Quốc, nghiên cứu của Sahand Sabuor 
và cộng sự (2022) đánh giá hiệu quả của Emohaa 
– một chatbot CBT kết hợp nền tảng hỗ trợ cảm 
xúc – với 134 học sinh THPT, cho thấy giảm rõ rệt 
các triệu chứng lo âu, mất ngủ và trầm cảm. Nicol 
G. và cộng sự (2022) cũng xác nhận tính khả thi 
và khả năng chấp nhận của chatbot trong chăm 
sóc sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu niên trong 
đại dịch COVID-19. Nghiên cứu quy mô lớn của 
Matheson et al. (2023) với 1.327 thanh thiếu niên 
tại Brazil cho thấy nhóm sử dụng chatbot cải thiện 
đáng kể hình ảnh cơ thể và lòng tự trọng, đặc biệt 
ở những người có mức độ hài lòng cơ thể thấp 
ban đầu.

Tại Việt Nam, tuy chưa có nghiên cứu chính 
thức về hiệu quả của chatbot trong tham vấn tâm 
lý cho học sinh THPT, một số sáng kiến nổi bật ở 

bậc đại học cho thấy tiềm năng lớn. Ví dụ, nhóm 
sinh viên tại Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn 
phát triển chatbot hỗ trợ đánh giá sức khỏe tinh 
thần cho sinh viên, giúp tăng khả năng tiếp cận, 
giảm rào cản tài chính và tâm lý, đồng thời đảm 
bảo tính riêng tư và phù hợp văn hóa. Người dùng 
đánh giá chatbot là công cụ thân thiện, luôn sẵn 
sàng 24/7, tạo cảm giác được quan tâm, khơi dậy 
cảm xúc tích cực, hỗ trợ quản lý căng thẳng, trầm 
cảm và lo âu một cách linh hoạt và tự nhiên.

Ngoài ra, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng 
chatbot có thể mô phỏng các kỹ năng giao tiếp 
tinh tế như ghi nhớ nội dung, nhận diện cảm xúc, 
hiểu ngữ cảnh – yếu tố quan trọng để trở thành 
“người bạn” đồng hành tinh thần hiệu quả. Tuy 
nhiên, cũng tồn tại một số hạn chế như chatbot 
không tích hợp AI thường không đáp ứng được 
kỳ vọng giao tiếp tự nhiên, dễ mắc lỗi, thiếu sự 
đồng cảm và không xử lý được các tình huống 
phức tạp. Một số sinh viên bày tỏ nghi ngờ về 
hiệu quả của chatbot so với chuyên gia tư vấn 
thực thụ.

Tóm lại, chatbot AI là công cụ tiềm năng trong 
tham vấn tâm lý, đặc biệt với đối tượng học sinh 
và thanh thiếu niên. Tuy nhiên, để phát huy tối đa 
hiệu quả, cần đầu tư cải tiến về công nghệ AI, đảm 
bảo bảo mật, tăng cường khả năng đồng cảm, và 
tích hợp phù hợp với các liệu pháp truyền thống, 
nhằm mở rộng ứng dụng trong môi trường học 
đường và xã hội hiện đại.

III.  KẾT LUẬN
Các nghiên cứu trong và ngoài nước đều 

cho thấy việc ứng dụng chatbot trong tham vấn 
tâm lý cho học sinh THPT có nhiều lợi ích tiềm 
năng mà công nghệ này mang lại. Chatbot có 
khả năng cung cấp sự hỗ trợ tâm lý tức thì, giúp 
học sinh dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tham vấn 
mà không bị ràng buộc bởi yếu tố thời gian hay 
không gian. Không chỉ vậy, môi trường giao 
tiếp ẩn danh và không phán xét do chatbot tạo 
ra góp phần khuyến khích các em mở lòng, chia 
sẻ những cảm xúc cá nhân một cách thoải mái 
và an toàn hơn. Song để xây dựng, duy trì hoạt 
động chatbot một cách có hiệu quả cần phải 
tích hợp cả AI. Việc định hướng phát triển cho 
AI cũng là điều cần thiết đi kèm song song với 
việc định hướng phát triển chatbot. Trong phần 
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này, AI cần phát triển các khía cạnh tập trung 
vào tham vấn tâm lý. Để có thể đạt được hiệu 
quả tối ưu nhất thì việc cải tiến liên tục là yếu 
tố không thể thiếu, bao gồm từ cập nhật thuật 
toán, cải thiện nội dung dựa trên phản hồi từ 
người dùng, cho tới mở rộng khả năng xử lý các 
vấn đề phức tạp hơn. Trong tương lai, việc tiếp 

tục phát triển và ứng dụng chatbot trong tham 
vấn tâm lý được kỳ vọng sẽ mở ra những hướng 
đi mới, tạo điều kiện để học sinh THPT tiếp 
cận với dịch vụ hỗ trợ tâm lý một cách nhanh 
chóng, linh hoạt, bảo mật – đồng thời là cánh 
tay nối dài hỗ trợ các nhà tham vấn trong công 
cuộc chăm sóc sức khỏe tâm thần.
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